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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG,  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán  - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Phương 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông Nguyễn Minh Toàn                               

 Ông Nguyễn Văn Điển 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

 -   i  i n  i n ki m s t nh n   n quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phi n t  : Bà Nguyễn Thị Thu -  iểm sát vi n. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 31/2019/TLST-KDTM ngày 25 tháng 9 

năm 2019 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 17/2019/QĐXXST-KDTM ngày 06 tháng 11 năm 2019 và Quyết 

định hoãn phi n tòa số 19/2019/QĐST-KDTM ngày 22 tháng 11 năm 2019 giữa 

các đương sự: 

  - Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn LDNT; địa chỉ trụ sở: Lô 24, 

khu công nghiệp A, thị trấn A, huyện B, thành phố Hà Nội. 

 Người đại diện hợp pháp của nguy n đơn: Công ty Luật Trách nhiệm hữu 

hạn C; địa chỉ trụ sở: Tầng 4, tòa nhà D số 102 phố E, phường F, quận G, Hà Nội 

là người đại diện theo ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 03/2019/UQ-MT ngày 14 

tháng 02 năm 2019. (Người đại diện cho Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn C 

tham gia tố tụng là ông H và bà I); có mặt. 

- Bị đơn: Công ty Cổ phần LSC; địa chỉ trụ sở:  M6, quốc lộ J, phường K, 

quận L, Hải Phòng (Người đại diện theo pháp luật: Ông M - Chức vụ Tổng giám 

đốc); vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện đề ngày 15 tháng 5 năm 2019, bản tự khai và các lời 

khai tại tòa án, người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn trình bày: 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn LDNT (sau đây viết tắt là Công ty LDNT) là 

bên bán đã ký với Công ty Cổ phần LSC (sau đây viết tắt là Công ty LSC) là bên 

mua các Hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm các vật liệu sơn phục vụ cho việc 

sơn của Công ty LSC bằng các Hợp đồng kinh tế số 03/2011/LDNT ngày 

07/3/2011; Hợp đồng kinh tế số 07/2011/LDNT ngày 10/6/2011; Hợp đồng kinh 

tế số 08/2011/LDNT ngày 20/7/2011.  

  Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty LDNT đã bán sản phẩm cho Công ty 

LSC đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm giao hàng theo đúng thỏa 

thuận, đã xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty LSC. Tuy nhiên Công 

ty LSC đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng theo cam kết 

đã ký trong ba Hợp đồng kinh tế n u tr n cụ thể: Tổng số tiền mà Công ty LSC 

phải thanh toán theo ba Hợp đồng kinh tế là 6.512.418.794đồng, Công ty LSC mới 

thanh toán được 5.775.142.150đồng, tính đến hết ngày 31/12/2018, Công ty LSC 

còn nợ tiền hàng chưa thanh toán là 737.276.644đồng. Số dư nợ này đã được Công 

ty LSC ký bi n bản xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán vào ngày 02/01/2019. 

  Mặc dù Công ty LDNT đã đôn đốc trả nợ nhiều lần tuy nhi n cho đến nay 

Công ty LSC vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng còn nợ n n Công 

ty LDNT khởi kiện y u cầu: 

  Công ty LSC phải thanh toán cho Công ty LDNT số tiền là: nợ gốc là: 

737.276.644đồng; tiền phạt vi phạm hợp đồng là: 36.863.832đồng; tiền lãi phát 

sinh do chậm thanh toán tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày xét xử (28/11/2019) là: 

737.276.644đ x 332ngày x 0,025%/ngày = 61.193.961đồng. Tổng cộng là 

835.334.437đồng. 

  Tại phi n họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa 

giải lần hai vào ngày 06/11/2019 bị đơn có mặt và xác nhận số nợ như nguy n đơn 

y u cầu trong đơn khởi kiện là đúng. 

  Tại phi n tòa, nguy n đơn giữ nguy n y u cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án 

giải quyết buộc bị đơn phải thanh toán trả cho nguy n đơn tổng số tiền tính đến 

ngày 28/11/2019 là 835.334.437đồng (trong đó tiền nợ gốc là 737.276.644đồng; 

tiền lãi là 61.193.961đồng; tiền phạt vi phạm hợp đồng là 36.863.832đồng). 

 Người đại diện theo pháp luật của bị đơn là ông M vắng mặt tại phi n tòa lần 

thứ hai không có lý do mặc dù đã được Tòa án tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử, Quyết định hoãn phi n tòa. 

 Tại phi n tòa,  iểm sát vi n phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật và 

về việc giải quyết vụ án như sau: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng 

quy định của pháp luật Tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ 

lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án; nguy n đơn đã chấp 
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hành đầy đủ quy định của pháp luật kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án. Bị đơn chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật kể 

từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án; Về việc giải 

quyết vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét công khai tại phi n tòa và lời khai của các b n đương sự đề nghị Hội đồng xét 

xử căn cứ:  hoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 273 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; các điều 280, 281, 302, 389, 401, 438 của Bộ luật Dân sự 

năm 2005; Điều 24, 34, 35, 37, 50, 55, 300, 301, 306 Luật Thương mại; khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án: Chấp nhận y u cầu khởi kiện của nguy n đơn, đề 

nghị Hội đồng xét xử tuy n buộc Công ty LSC phải thanh toán khoản nợ tính đến 

ngày xét xử sơ thẩm (28/11/2019) là 835.334.437đồng (trong đó tiền nợ gốc là 

737.276.644đồng; tiền lãi là 61.193.961đồng; tiền phạt vi phạm hợp đồng là 

36.863.832đồng); bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Các đương sự được 

quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN::  

  - Về thủ tục tố tụng: 

  [1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ án 

dân sự tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa được ký giữa các công ty có 

đăng ký kinh doanh với nhau và có mục đích lợi nhuận. Bị đơn có trụ sở tại KM6, 

quốc lộ J, phường K, quận L, Hải Phòng nên theo quy định tại khoản 1 Điều 30, 

điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, Hải Phòng. 

  [2]  Về việc vắng mặt của đương sự: Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, bị 

đơn vắng mặt tại phi n tòa không có lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, 

khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt bị đơn. 

 - Về nội dung: 

[3]  Xét  các Hợp đồng kinh tế số 03/2011/LDNT ngày 07/3/2011; Hợp đồng 

kinh tế số 07/2011/LDNT ngày 10/6/2011; Hợp đồng kinh tế số 08/2011/LDNT 

ngày 20/7/2011 được ký kết giữa Công ty LDNT và Công ty LSC:  

  [3.1] Về thẩm quyền ký kết Hợp đồng: Công ty LDNT và Công ty LSC là 

hai pháp nhân. Chủ thể  tham gia ký kết hợp đồng đều là người đại diện theo pháp 

luật của Công ty LDNT và Công ty LSC do đó thẩm quyền ký kết hợp đồng là 

đúng pháp luật. 

  [3.2] Về hình thức và nội dung của hợp đồng: Hợp đồng được lập thành văn 

bản đúng quy định của pháp luật. Theo nội dung trong hợp đồng thể hiện hai b n 
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đã thỏa thuận với nhau về t n hàng, số lượng theo nhu cầu của b n mua, địa điểm 

giao hàng, thời điểm giao hàng, hình thức giao nhận, giá cả, chất lượng, phương 

thức thanh toán. Các điều khoản trong hợp đồng đều không trái pháp luật và đạo 

đức xã hội, đúng ngành nghề kinh doanh, thỏa mãn các điều kiện quy định tại Luật 

Thương mại. 

[4] Xét yêu cầu khởi kiện của nguy n đơn: 

[4.1] Xét y u cầu đòi nợ gốc: Quá trình thực hiện hợp đồng Công ty LDNT 

đã cung cấp đúng loại hàng, đủ số lượng theo y u cầu, đảm bảo chất lượng, đúng 

thời hạn, giao hàng đúng địa điểm theo thỏa thuận trong hợp đồng có bi n bản 

giao hàng kèm xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng quy định tại Điều 34, 35, 

37, 42 Luật Thương mại. Tuy nhiên Công ty LSC đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán 

theo Hợp đồng. Công ty LDNT đã đôn đốc trả nợ nhiều lần nhưng không có kết 

quả.  

  Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Công ty LSC đã ký bi n bản xác nhận số 

dư cho mục đích kiểm toán vào ngày 02/01/2019 xác nhận tính đến ngày 

31/12/2018 còn nợ Công ty LDNT số tiền nợ gốc là 737.276.644đồng và tại bi n 

bản làm việc trực tiếp giữa Công ty Luật TNHH C là người đại diện theo ủy quyền 

của nguy n đơn với Công ty LSC vào ngày 11/3/2019, Công ty LSC cũng xác 

nhận còn nợ số tiền gốc là 737.276.644đồng, đồng thời thừa nhận vi phạm nghĩa 

vụ trả nợ và không có ý kiến gì về việc Công ty LDNT đưa ra số nợ gốc cũng như 

nợ lãi và tiền phạt vi phạm hợp đồng. Như vậy đủ cơ sở kết luận Công ty LSC đã 

vi phạm các điều khoản cam kết trong hợp đồng kinh tế, chậm thanh toán tiền 

hàng theo thỏa thuận trong Hợp đồng n n việc Công ty LDNT kiện đòi nợ Công ty 

LDNT là có căn cứ, phù hợp với các quy định của pháp luật, được Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

[4.2] Xét y u cầu tính lãi: Trong hợp đồng hai b n không quy định khoản 

tiền lãi suất và thời điểm tính lãi suất chậm thanh toán, do đó theo quy định tại 

Điều 306 Luật Thương mại thì b n chậm thanh toán phải trả tiền lãi tr n số tiền 

chậm trả theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình tr n thị trường tại thời điểm 

thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. Căn cứ vào kết quả thu thập chứng 

cứ tại ba Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần N chi nhánh Hải Phòng; 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần O chi nhánh Hải Phòng; Ngân hàng P chi nhánh 

Q thì mức lãi suất nợ quá hạn trung bình của ba Ngân hàng tại thời điểm xét xử sơ 

thẩm là: (10.5% + 10% + 10%) x 150% : 3 = 15.25%/năm, tương đương 

1,27%/tháng). Tuy nhi n nguy n đơn chỉ y u cầu tính lãi 9%/năm, tương đương 

0,75%/tháng, 0,025%/ngày theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi 

suất tr n thấp hơn mức lãi suất nợ quá hạn trung bình của ba Ngân hàng tại thời 

điểm xét xử, xét đây là sự tự nguyện của nguy n đơn, không trái quy định của 

pháp luật, phù hợp với Điều 306 Luật Thương mại n n được Hội đồng xét xử chấp 
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nhận, cụ thể số tiền lãi nguy n đơn y u cầu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 

28/11/2019 là 737.276.644đ x 332ngày x 0,025%/ngày = 61.193.961đồng. 

[4.3] Xét y u cầu tiền phạt vi phạm: Theo quy định tại Điều  301 Luật 

Thương mại mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối 

với nhiều vi phạm do các b n thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% giá 

trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Tại Điều 6 của các Hợp đồng đã ký kết có 

thỏa thuận “Trường hợp bên A thanh toán chậm so với thời hạn thanh toán cam 

kết tại Điều 6 của Hợp đồng thì bên A sẽ bị phạt 0,3% giá trị chưa thanh toán cho 

một ngày chậm trả nhưng tổng giá trị không vượt quá 5% giá trị hợp đồng”. Tuy 

nhi n theo đơn khởi kiện Công ty LDNT chỉ y u cầu phạt vi phạm 5% giá trị phần 

nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với Công ty LSC. Xét đây là sự tự nguyện của 

nguy n đơn, không trái quy định của pháp luật, phù hợp với Điều 300, 301 Luật 

Thương mại n n được Hội đồng xét xử chấp nhận, cụ thể số tiền phạt vi phạm hợp 

đồng là: (737.276.644đồng x 5% = 36.863.832đồng). 

  [5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do y u cầu của nguy n đơn được chấp nhận 

n n theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 273 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; các điều 280, 281, 302, 389, 401, 438 của Bộ luật Dân sự 

năm 2005; Điều 24, 34, 35, 37, 50, 55, 300, 301, 306 Luật Thương mại; khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:  

 1. Chấp nhận y u cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn LDNT:  

Buộc Công ty Cổ phần LSC có nghĩa vụ trả cho Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn LDNT tổng số tiền tính đến ngày 28/11/2019 là  835.334.437đồng (Tám trăm 

ba mươi lăm triệu ba trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm ba mươi bảy đồng) (trong 

đó tiền nợ gốc là 737.276.644đồng (Bảy trăm ba mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi 

sáu nghìn sáu trăm bốn mươi bốn đồng); tiền lãi là 61.193.961đồng (Sáu mươi 

mốt triệu một trăm chín mươi ba nghìn chín trăm sáu mươi mốt đồng); tiền phạt vi 

phạm hợp đồng là 36.863.832đồng (Ba mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi ba 

nghìn tám trăm ba mươi hai đồng). 

   ể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 



66  
  

có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, b n phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 2. Về án phí sơ thẩm: 

Công ty Cổ phần LSC phải nộp 37.060.000đồng (Ba mươi bảy triệu không 

trăm sáu mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  

Trả lại cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn LDNT số tiền 17.980.000đồng 

(Mười bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp (theo bi n 

lai thu tiền số 0008359 ngày 25/9/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng).  

3. Về quyền kháng cáo::  

Nguy n đơn có mặt tại phi n tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuy n án. 

Bị đơn vắng mặt tại phi n tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được ni m yết. 

  Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi 

hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án, người 

phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 

7a và 9 của Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự 

được sửa đổi, bổ sung năm 2014./. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- TANDTP. Hải Phòng; 

- V SNDTP Hải Phòng 

- Chi cục THADS quận Hồng Bàng; 

- V SND quận Hồng Bàng; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 
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